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	Duyệt đề
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	Lời nhận xét của thầy, cô giáo

	
	
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………


A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng: (4 điểm)

II. Đọc hiểu: (6 điểm): Đọc thầm đoạn văn sau:  

CHỒN CON LƯỜI HỌC

Chồn mướp là con một nên được cha mẹ cưng chiều vô cùng. Tới tuổi đi học rồi nhưng Chồn mướp mải rong chơi vẫn không chịu đến trường. Bố mẹ khuyên bảo mấy cậu cũng không nghe.
Chồn rủ Nhím đi chơi, nhưng Nhím từ chối vì phải lo đi học. Cả Thỏ và Sóc cũng vậy. Vậy là Chồn phải đi chơi một mình. Do ham bắt bướm nên càng lúc Chồn càng đi lạc vào trong rừng. Chồn tìm đường ra ngoài nhưng không biết chữ nên không đọc được bảng chỉ dẫn.

Cậu ngồi xuống vừa khóc vừa hối hận, nếu chịu khó đi học để biết chữ thì bây giờ Chồn đâu phải khổ thế này.

Đúng lúc đó bác Sư Tử xuất hiện, Chồn tưởng mình sắp bị ăn thịt nên quỳ lạy xin tha mạng. Bác Sư Tử bảo: "Ta chỉ muốn giúp cháu thôi. Cháu không biết chữ à?". Chồn gật đầu. Được bác Sư Tử khuyên răn và chỉ đường, chú mừng lắm và nhất quyết từ nay không mải chơi nữa, phải đi học giống các bạn.

   (Sưu tầm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu: 
Câu 1 (1 điểm): a) Tới tuổi đi học, vì sao Chồn mướp vẫn không chịu đến trường?

A. Vì bố mẹ cưng chiều không muốn cho Chồn mướp đến trường. 

B. Vì các bạn rủ đi chơi nên Chồn mướp không đến trường. 

C. Vì Chồn mướp mải rong chơi.

b) Chồn đã đi chơi cùng ai?
A. Chồn rủ Nhím đi chơi cùng.

B. Chồn đi chơi một mình. 

C. Chồn đi chơi cùng Thỏ, Sóc  và Nhím.




Câu 2 (1 điểm): a) Vì sao các bạn không ai đi chơi với Chồn mướp?

A. Vì các bạn không thích Chồn mướp.       B. Vì các bạn ai cũng bận tới trường để học.

C. Vì bố mẹ các bạn khuyên không nên chơi với Chồn mướp.

b) Chồn không tìm được đường ra khỏi rừng vì:
A. Ham bắt bướm nên càng lúc Chồn càng đi lạc vào trong rừng

B. Trong rừng không có bảng hướng dẫn.  

C. Chồn không biết chữ nên không đọc được bảng chỉ dẫn.

Câu 3 (1 điểm): a) Chồn vừa khóc vừa hối hận vì điều gì?
A. Do ham bắt bướm bị lạc.                         B. Giá như nghe lời bố mẹ không đi chơi.

C. Chịu khó đi học để biết chữ thì bây giờ đâu phải khổ thế này.

b) Ai đã chỉ đường để Chồn mướp về nhà?

A. Nhím           

  B.  Bác Sư Tử

         C. Thỏ và Sóc      

Câu 4 (1 điểm): Điền các từ: chăm chỉ, chăm sóc, nguy hiểm, lười biếng vào chỗ chấm thích hợp để hoàn thành ý nghĩa câu chuyện “Chồn con lười học”:

Nếu không …………..……………. học tập mỗi ngày mà luôn …...…………., ỷ lại thì không thể có kĩ năng ………………….. bản thân, kĩ năng giúp đỡ cha mẹ, bạn bè và rất nhiều việc trong cuộc sống có khi còn gặp ……………………. đến tính mạng của bản thân.

Câu 5 (1 điểm): a) Xếp các từ gạch chân trong câu sau vào nhóm thích hợp: 

          Bác Sư Tử khuyên răn và chỉ đường, chú mừng lắm và nhất quyết từ nay không mải chơi nữa, phải đi học giống các bạn.
- Từ chỉ sự vật:………………………………….…………………………………..

- Từ chỉ hoạt động: …………………………………………………………………

b) Đặt dấu câu thích hợp vào ô trống trong câu văn sau:

   Thành phố có nhiều vườn hoa       thảm cỏ xanh ngắt và những con người thân thiện 

Câu 6 (1 điểm): a) Đặt một câu giới thiệu về bác Sư Tử hoặc Nhím ở trong bài.
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b) Đặt một câu nêu hoạt động để nói về việc học tập của em hoặc các bạn trong lớp. 
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TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TRỮ

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Môn: Tiếng Việt 4

Năm học 2023-2024

	 
	KIỂM TRA TIẾNG VIỆT (ĐỌC)
	ĐIỂM

	
	1. ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 ĐIỂM)
	

	
	- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm.

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm.
	1 điểm

1 điểm

1 điểm

	2. ĐỌC HIỂU (7 điểm)

	Câu 1
	a) C

b) A
	1,0 điểm

	Câu 2
	a) C

b) B
	1,0 điểm

	Câu 3
	        Qua câu chuyện, em học được điều gì ở cậu bé Giôn là trong cuộc sống cần có bản lĩnh, niềm tin và quyết tâm thực hiện mọi việc mình đã đề ra.
(Giáo viên có thể cho điểm phù hợp với câu trả lời của học sinh. Câu chưa đầy đủ ý: trừ điểm phù hợp. Đầu câu không viết hoa, cuối câu chưa chấm câu: trừ 0,25 điểm)
	1,0 điểm

	Câu 4
	a) Tác dụng: Bắt đầu lời nói của nhân vật
b) B
	1,0 điểm

	Câu 5
	    Gương mặt của cậu trông rạng rỡ và vui sướng hẳn lên

          DT                                 TT
 khi băng qua vạch đích và ngã vào vòng tay âu yếm của mẹ.

           ĐT                          ĐT             DT     
    ( Học sinh xác định đúng mỗi từ được 0,2 điểm)
	

	Câu 6
	                Khi gần bắt kịp vận động viên cuối cùng, Giôn lại bị
                                           TN                                    CN                       
 trượt chân và ngã.

           VN
Trạng ngữ trên bổ sung thông tin về ........................................................
           ( Học sinh xác định đúng mỗi phần được 0,3 điểm)
	0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 7
	a) HS đặt đúng câu theo yêu cầu: Có trạng ngữ chỉ thời gian hoặc nơi chốn và gạch chân dưới trạng ngữ đó:  0,5 điểm 

b) HS đặt đúng câu theo yêu cầu: Sử dụng dấu ngoặc kép có tác dụng đánh dấu tên tác phẩm. 0,5 điểm
	1,0 điểm

	KIỂM TRA TIẾNG VIỆT (VIẾT): 10 ĐIỂM
	ĐIỂM

	
	+ Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng.
	3 điểm

	
	+ Viết được câu chuyện đủ 3 phần: ở mỗi phần thể hiện được nội dung đúng với yêu cầu đã học. 

     Câu đúng ngữ pháp, lời văn tự nhiên, chân thực, dùng từ đúng ngữ nghĩa, có sự liên kết chặt chẽ giữa các câu trong đoạn, không mắc lỗi chính tả. Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ.
	5,5-6 điểm

	
	     Bài viết có đủ 3 phần, mỗi phần thể hiện được đúng yêu cầu đã học.
     Viết câu đúng ngữ pháp, lời văn tự nhiên, chân thực, dùng đúng ngữ nghĩa, có sự liên kết giữa các câu trong đoạn. Chữ viết rõ ràng; có sai sót về hành văn, lỗi chính tả nhưng không đáng kể.
	4,5-5 điểm

	
	    Bài viết đúng yêu cầu đề nhưng câu văn diễn đạt thiếu mạch lạc, chưa rõ ý. Còn mắc một số lỗi chính tả, ngữ pháp, dùng từ.
	3,5 - 4 điểm

	
	     Bài viết đúng yêu cầu đề nhưng câu văn diễn đạt thiếu mạch lạc, chưa rõ ý. Mắc nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp, dùng từ cơ bản.
	1,5 - 3 điểm

	
	    Lạc đề, viết lan man, không đi vào trọng tâm; sử dụng dấu câu sai, tùy tiện. Mắc nhiều lỗi về đặt câu, dùng từ, chính tả.
	0,5 - 1 điểm


* Lưu ý: - HS khoanh vào 2 đáp án: không cho điểm.

                  - HS gạch đáp án sai, khoanh đáp án đúng cho một nửa số điểm của câu (bài) đó.

Không viết vào phần này
































